
 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Đề thi Địa lý 10 giữa học kì 2 năm 2022 - Đề số 1 

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm ) 

Câu 1: Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là 

A. Điểm công nghiệp         

B. Xí nghiệp công nghiệp 

C. Khu công nghiệp         

D. Trung tâm công nghiệp 

Câu 2: Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào 

A. Tính chất và đặc điểm         

B. Trình độ phát triển 

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm         

D. Lịch sử phát triển của các ngành 

Câu 3: Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm nào sau đây? 

A. Phải tập trung ở các thành phố lớn vì cần nhiều lao động. 

B. Có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn. 

C. Sản xuất với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người. 

D. Thường phải gắn liền với nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thu. 

Câu 4: Những nước sản xuất nhiều than đá là 

A. Trung Quốc, Hoa Kì, Nga         

B. Pháp, Anh, Đức 

C. Ba Lan, Ấn Độ, Ôxtrâylia         

D. Hoa Kì, Nga, Anh 
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Câu 5: Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là 

A. Bắc Mỹ.     

B. Châu Âu.     

C. Trung Đông.     

D. Bắc và Trung Phi. 

Câu 6: Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là 

A. Có nhiều ngành công nghiệp kết hợp với nhau trong một đô thị có quy mô vừa 

và lớn 

B. Có quy mô từ vài chục đến vài trăm hecta với ranh giới rõ ràng. 

C. Sự kết hợp giữa một số xí nghiệp công nghiệp với một điểm dân cư 

D. Có không gian rộng lớn, có nhiều ngành công nghiệp với nhiều xí nghiệp công 

nghiệp 

Câu 7: Đối với các nước đang phát triển các khu công nghiệp tập trung thường 

được xây dựng nhằm mục đích 

A. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa 

B. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ 

C. Sản xuất phục vụ xuất khẩu 

D. Tạo sự hợp tác sản xuất giữa các xí nghiệp công nghiệp với nhau 

Câu 8: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do 

A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới. 

B. Có nhiều nguồn sản xuất điện. 

C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp. 

D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời 

Phần II. Tự luận 
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Câu 1: (2 điểm). 

Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân? 

Câu 2: (4 điểm). 

Hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp? 

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Địa 10 năm 2022 (Đề số 1) 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. 

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là các xí nghiệp công 

nghiệp. 

Chọn: B. 

Câu 2. 

Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào công dụng kinh tế của sản 

phẩm. 

Chọn: C. 

Câu 3. 

Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm là có vốn đầu tư và quy mô sản xuất 

lớn. 

Chọn: B. 

Câu 4. 

Những nước sản xuất nhiều than đá là Trung Quốc, Hoa Kì, Nga. 

Chọn: A. 

Câu 5. 

Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là khu vực Trung Đông với một số 

nước tiêu biểu như Các tiểu vương quốc Ả rập xê út, I – rắc,... 
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Chọn: C. 

Câu 6. 

Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là vùng có không gian rộng lớn, có nhiều 

ngành công nghiệp với nhiều xí nghiệp công nghiệp. 

Chọn: D. 

Câu 7. 

Đối với các nước đang phát triển các khu công nghiệp tập trung thường được xây 

dựng nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và 

công nghệ. 

Chọn: B. 

Câu 8. 

Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh là do nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản 

xuất trên thế giới, có nhiều nguồn sản xuất điện và có nhiều nhà máy điện có công 

suất lớn ra đời. 

Chọn: C. 

Phần II. Tự luận 

Câu 1. 

- Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho xã hội. Tất cả các thiết bị máy móc trong 

các ngành kinh tế (nông nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ, xây dựng, 

cho bản thân công nghiệp,... các công cụ và đồ dùng sinh hoạt trong gia đình... đều 

do ngành công nghiệp cung cấp. 

- Công nghiệp góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. Tốc độ tăng 

trường công nghiệp ở trên thế giới và nhất là ở Việt Nam thường cao hơn tốc độ 

tăng trưởng kinh tế nói chung. Thời kì 2002 - 2003, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế 

giới (GDP) là 3,3%/năm, riêng công nghiệp đạt 3,6%/năm, còn ở Việt Nam tương 

ứng là 7,0%/năm và 12,4%/năm 

Câu 2. 

- Điểm công nghiệp: 
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+ Đồng nhất với điểm dân cư. 

+ Gồm 1 họăc 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên liệu. 

+ Các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau. 

- Khu công nghiệp tập trung: 

+ Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống. 

+ Tập trung nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác cao. 

+ Sản xuất các mặt hàng vừa tiêu dùng trong nước vừa xuất khẩu. 

- Trung tâm công nghiệp:  

+ Gắn với đô thị vừa và lớn, không có ranh giới rõ ràng. 

+ Bao gồm nhiều khu công nghiệp và điểm công nghiệp. 

+ Có các xí nghiệp nòng cốt và các xí nghiệp bổ trợ. 

- Vùng công nghiệp: 

+ Vùng lãnh thổ rộng bao gồm nhiều tỉnh. 

+ Có nhiều trung tâm công nghiệp liên hệ với nhau về sản xuất. 

+ Có một vài ngành chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa và các ngành bổ trợ. 

Đề thi Địa giữa kì 2 lớp 10 năm 2022 - Đề số 2 

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Đối với các ngành kinh tế khác, công nghiệp cung cấp 

A. Tư liệu sản xuất, cơ sở vật chất.        

B. Nguồn lao động có tay nghề cao. 

C. Trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến.        

D. Nguyên liệu và lao động 
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Câu 2: Chế biến nguyên liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp thuộc giai đoạn 

A. Giai đoạn 1.     

B. Giai đoạn 2.    

C. Giai đoạn 3.    

D. Giai đoạn 4 

Câu 3: Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là 

A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu 

B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển 

C. Gắn với thị trường tiêu thụ 

D. Nằm thật xa khu dân cư 

Câu 4: Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật 

nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành 

A. Công nghiệp hóa chất        

B. Công nghiệp năng lượng 

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm        

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

Câu 5: Ngành nào dưới đây không phải ngành công nghiệp năng lượng hiện nay? 

A. Khai thác than        

B. Khai thác dầu khí 

C. Công nghiệp điện lực        

D. Khai thác khoáng sản 

Câu 6: Ngành công nghiệp xuất hiện sớm nhất trên thế giới: 

A. Khai thác than        

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

B. Khai thác dầu mỏ và khí đốt 

C. Điện lực        

D. Cơ khí và hoá chất 

Câu 7: Công nghiệp dệt - may thúc đẩy nông nghiệp phát triển vì: 

A. Cung cấp nhu cầu tiêu dùng nâng cao đời sống nông thôn. 

B. Tiêu thụ những sản phẩm của nông nghiệp. 

C. Giải quyết việc làm cho nông dân. 

D. Giúp người nông dân có thêm thu nhập. 

Câu 8: Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp? 

A. Đồng nhất với một điểm dân cư        

B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi 

C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ        

D. Khu công nghiệp tập trung 

Phần II. Tự luận 

Câu 1 (3 điểm) 

Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu? 

Câu 2 (3 điểm) 

Tại sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình 

thức khu công nghiệp tập trung? 

Đáp án đề thi Địa 10 giữa kì 2 năm 2022 (Đề số 2) 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. 
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Đối với các ngành kinh tế khác, công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất và cơ sở vật 

chất. 

Chọn: A. 

Câu 2. 

Trong sản xuất công nghiệp có hai giai đoạn, đó là tác động vào đối tượng lao 

động và chế biến nguyên liệu. Chế biến nguyên liệu trong quá trình sản xuất công 

nghiệp thuộc giai đoạn 2. 

Chọn: B. 

Câu 3. 

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là bao giờ cũng gắn với vùng 

nguyên liệu. 

Chọn: A. 

Câu 4. 

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi 

phong phú là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Chọn: C. 

Câu 5. 

Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân nhánh, đó là công nghiệp 

khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực. 

Chọn: D. 

Câu 6. 

Ngành công nghiệp xuất hiện sớm nhất trên thế giới là khai thác than. Hiện nay, 

ngành khai thác than đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó 

có Việt Nam. 

Chọn: A. 

Câu 7. 
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Công nghiệp dệt - may thúc đẩy nông nghiệp phát triển vì tiêu thụ những sản phẩm 

của nông nghiệp (bông, tơ tằm, lanh,...). 

Chọn: B. 

Câu 8. 

Một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp là có các ngành phục vụ và bổ 

trợ. 

Chọn: C. 

Phần II. Tự luận 

Câu 1. 

* Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen 

- Hầu hết tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim 

đen. 

- Là cơ sở để phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động. 

- Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng. 

- Cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng. 

* Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim màu 

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy hay, kĩ 

thuật điện.  

- Phục vụ cho công nghiệp hóa chất và các ngành kinh tế quốc dân khác (như 

thương mại, bưu chính viễn thông...). 

- Kim loại màu quý, hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử. 

Câu 2. 

- Các nước này đang trong giai đoạn công nghiệp hóa với chiến lược công nghiệp 

hướng về xuất khẩu, trên cơ sở thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lí của 

các nước công nghiệp phát triển, nên hình thành các khu công nghiệp tập trung. 
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- Trên thực tế, các khu công nghiệp tập trung thu hút vốn đầu tư ở trong và ngoài 

nước, sản xuất ra nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 

khẩu, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng lao động, mở rộng việc chuyên 

giao công nghệ tiên tiến, góp phẩn hình thành các đô thị mới và giảm bớt chênh 

lệch vùng. 
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